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BÁO CÁO

Thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề


Phần thứ nhất

THỰC TRẠNG CHUNG VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ,

CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN

I. Cơ sở vật chất và thiết bị chung của trường

1. Tổng quan về cơ sở vật chất chung của trường

- Các công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình

	Stt
	Tên Công trình
	Diện tích sử dụng (m2)

	1
	Nhà bảo vệ ghi danh ( Nhà B1)
	81

	2
	 Nhà xe CBGVCNV (nhà B3)
	116

	3
	Căn tin cổng chính (nhà B2)
	107

	4
	Nhà xe CB-GV-CNV khu A (nhà A1)
	300

	5
	Nhà C1 (Khu hành chính)
	547

	6
	Khu lý thuyết (nhà C2)
	1,650

	7
	Khu lý thuyết (nhà C3)
	1,650

	8
	Khu hành chính (nhà A1)
	666

	9
	Khu hành chính + Hội trường B (nhà A2)
	358

	10
	Nhà truyền thống (nhà A3)
	144

	11
	Khu hành chính (nhà Đ1)
	336

	12
	Khu xưởng Cơ khí (Nhà Đ2)
	80

	13
	Khu xưởng thực tập Cơ Khí (nhà Đ3)
	2,160

	14
	Khu xưởng thực tập K.Động Lực (nhà E1)
	1,500

	15
	Khu xưởng thực tập K.Động Lực (nhà E2)
	890

	16
	Hội trường A - thư viện
	2,728

	17
	Khu xưởng Điện Lạnh + CNTT + THPT (khu nhà H)
	4,941

	18
	Khu xưởng điện - điện tử (khu nhà G)
	4,008

	19
	Nhà Y tế + TN Hóa Lý THPT (nhà H3)
	335

	20
	VP THPT (nhà H2)
	156

	21
	 Nhà I1
	196

	22
	VP THPT  (nhà I2)
	196

	23
	Phòng học lý thuyết THPT (nhà I3)
	312

	24
	Nhà bảo vệ cổng sau (Nhà I3)
	31

	25
	Gara ôtô Động Lực (Nhà E3)
	120

	26
	Khu TT Bảo Trì + Xưởng Điện Lạnh + CNTT + Cơ Khí (nhà F2) 
	907

	27
	Nhà K1 (tổ thể dục)
	38

	28
	Căn tin khu THPT
	98


- Các phân hiệu/cơ sở đào tạo khác: Không

2. Các công trình, phòng học sử dụng chung

- Các phòng học được sử dụng chung: 54 phòng lý thuyết     3653.5 m2 

- Phòng thí nghiệm:                                   7  phòng                 666 m2 

- Các công trình phụ trợ: 

+ Hội trường:                                                                    
848 m2 

+ Thư viện:                                                                       
608 m2 

+ Khu thể thao:                                                                 
8000 m2 

3. Các thiết bị giảng dạy sử dụng chung

- Máy chiếu Projector: 15 Cái

- Bộ âm thanh phòng học:  59 bộ 

- Máy điều hòa nhiệt độ: 15 Cái

II. Cán bộ quản lý, giáo viên

1. Cán bộ quản lý và giáo viên

Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên: 50, trong đó:

- Cán bộ quản lý: 04

- Giáo viên: Tổng số:  46, trong đó:

+ Cơ hữu: 39
+ Thỉnh giảng: 0
+ Kiêm chức: 07

2. Danh sách giáo viên giảng dạy các môn học chung dành cho dạy nghề
	TT
	Họ và tên
	Trình độ, ngành, nghề được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Môn học được phân công

 giảng dạy

	1. 
	Cao Thị Hồng Thắm
	Đại học
	Triết học
	CC Lý luận dạy học và  giáo dục
	Chính trị

	2. 
	Đỗ Thị Ngát
	Thạc sỹ
	Chủ nghĩa Xã hội Khoa học
	TN ĐH Sư phạm Tp.HCM
	Chính trị

	3. 
	Bùi Thành Dũng
	Đại học
	Luật học
	Bậc 2
	Pháp luật

	4. 
	Lê Thái Hùng
	Đại học
	Sư phạm Giáo dục thể chất
	ĐH Sư phạm
	Giáo dục thể chất

	5. 
	Nguyễn Mạnh Phương
	Đại học
	Giáo dục thể chất
	TN ĐH Sư phạm Tp.HCM
	Giáo dục thể chất

	6. 
	Nguyễn Văn Khắc
	Đại học
	Giáo dục thể chất
	TN ĐH Sư phạm Tp.HCM
	Giáo dục thể chất

	7. 
	Lữ Châu Thi
	Đại học
	Giáo dục thể chất
	TN ĐH Sư phạm TDTT Tp.HCM
	Giáo dục quốc phòng – An ninh

	8. 
	Trần Thị Thu Hà
	Đại học
	Công nghệ thông tin
	CC NVSP dành cho GV các trường ĐH, CĐ
	Tin học

	9. 
	Thái Thị My Sa
	Đại học
	Sư phạm Tin học
	ĐH Sư phạm
	Tin học

	10. 
	Huỳnh Thị Mai
	Đại học
	Công nghệ thông tin
	CC NVSP dành cho GV các trường ĐH, CĐ


	Tin học

	11. 
	Nguyễn Thị Bảo Trân
	Thạc sỹ
	Lý luận và PP dạy học bộ môn Tiếng Anh
	TN ĐH Sư phạm Tp.HCM
	Ngoại ngữ (Anh văn)

	12. 
	Nguyễn Thị Thu Tâm
	Đại học
	SP Anh Văn
	ĐHSP
	Ngoại ngữ (Anh văn)


(Có hồ sơ minh chứng kèm theo)

III. Quy mô đào tạo chung
- Quy mô tuyển sinh hàng năm (cho tất cả các hệ)

+ Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy: 500 học sinh

+ Cao đẳng hệ chính quy: 1500 sinh viên

- Quy mô đào tạo (tổng lưu lượng học sinh, sinh viên/năm học)

4463 học sinh, sinh viên/năm học

- Các ngành, nghề đào tạo (cho tất cả các hệ)

+ Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy: có 9 ngành hiện đang đào tạo

- Điện tử Công nghiệp

- Điện Công nghiệp và Dân dụng

- Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt, chuyên ngành Điện lạnh

- Cơ khí chế tạo, chuyên ngành Tiện
- Cơ khí chế tạo, chuyên ngành Phay
- Bảo trì và Sửa chữa Ô tô

- Công nghệ May và Thời trang

- Lập trình

- Quản trị mạng máy tính

+ Cao đẳng hệ chính quy: có 8 ngành, chuyên nghành hiện đang đào tạo

- Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử , gồm 2 chuyên ngành:

* Điện tử Công nghiệp, Điện Công nghiệp

* Điện Công nghiệp và Dân dụng

- Công nghệ Kỹ thuật nhiệt , chuyên ngành Điện lạnh

- Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

- Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

- Công nghệ May

- Công nghệ Thông tin, gồm 2 chuyên ngành:

* Công nghệ phần mềm

* Mạng máy tính

Phần thứ hai

THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ, GIÁO VIÊN,

CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU DẠY NGHỀ

ĐỐI VỚI TỪNG NGHỀ ĐÀO TẠO

A. Tại trụ sở chính

I. NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề 

1.1. Cơ sở vật chất

- Số phòng lý thuyết chuyên nghề: 02 phòng

-  Số phòng/ xưởng thực hành nghề: 06 phòng 

1.2. Thiết bị dạy nghề

	TT
	Tên thiết bị dạy nghề
	Đơn vị
	Số Lượng

	1
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	219

	2
	Máy chiếu đa phương tiện
	Cái
	13

	3
	Ổn áp
	Cái
	6

	4
	UPS
	Cái
	1

	5
	Máy lạnh
	Cái
	17


2. Giáo viên dạy nghề

- Tổng số giáo viên của nghề: 35 giáo viên

- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:

- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm):

	TT
	Họ và tên
	Trình độ, ngành, nghề được đào tạo
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Môn học/môđun được phân công giảng dạy

	1.
	Võ Trung Âu
	 Thạc sĩ
	Công nghệ sinh học thực vật công nghiệp
	
	
	Di truyền thực vật      

	
	
	
	
	
	
	Hoá sinh thực vật

	
	
	
	
	
	
	Cơ sở của nuôi cấy mô tế bào thực vật

	
	
	
	
	
	
	Sinh thái nông nghiệp

	
	
	
	
	
	
	Quản trị sản xuất trong nông nghiệp

	2.
	Nguyễn Thành Luân
	Thạc sĩ
	Công nghệ sinh học
	
	
	Khảo sát thị trường cây giống

	
	
	
	
	
	
	Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh

	
	
	
	
	
	
	Nhân giống  cây dược liệu (Ba kích, Lô hội...)

	
	
	
	
	
	
	Nhân giống cây lấy củ (Cây khoai tây, khoai sọ, khoai lang...)

	
	
	
	
	
	
	Nông nghiệp hữu cơ

	3.
	Nguyễn Thị Thu Thắm
	Đại học
	Sinh học
	
	C/c Nghiệp vụ SP
	Nhân giống cây lâm nghiệp (Cây Keo, Bạch đàn...)

	
	
	
	
	
	
	Nhân giống hoa lan (Lan Hồ điệp, Lan Đai châu...) 

	
	
	
	
	
	
	Công tác phòng thí nghiệm

	
	
	
	
	
	
	Nhà kính, nhà lưới

	
	
	
	
	
	
	Phân loại thực vật

	
	
	
	
	
	
	Sinh học tế bào

	4.
	Nguyễn Thị Ngọc Trâm
	Đại học
	Công nghệ sinh học
	
	
	Bệnh cây đại cương

	
	
	
	
	
	
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

	
	
	
	
	
	
	Sinh lý thực vật

	
	
	
	
	
	
	Chọn tạo giống cây trồng

	5.
	Nguyễn Tất Sơn (thỉnh giảng)
	Đại học
	Sinh
	
	
	Cây lương thực 

	
	
	
	
	
	
	Cây công nghiệp dài ngày

	
	
	
	
	
	
	Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

	
	
	
	
	
	
	Côn trùng nông nghiệp

	6.
	Lý Huỳnh Liên Hương
	Đại học
	Công nghệ sinh học
	
	C/c Nghiệp vụ SP dành cho giảng viên ĐH, CĐ
	Nuôi trồng nấm linh chi

	
	
	
	
	
	
	Nuôi trồng nấm mộc nhĩ

	
	
	
	
	
	
	Nuôi trồng nấm kim châm

	7.
	Trịnh Thị Bích Trâm
	Đại học
	Sinh học
	
	
	Nhân giống lan Hoàng Hậu

	
	
	
	
	
	
	Nhân giống sâm Ngọc Linh

	
	
	
	
	
	
	Nhân giống cây cam quýt

	8.
	Nguyễn Cao Lê Hương
	Đại học
	Công nghệ sinh học
	
	
	Kỹ năng giao tiếp và đàm phán

	
	
	
	
	
	
	Thực tập sản xuất

	
	
	
	
	
	
	Nhân giống cây chuối

	
	
	
	
	
	
	Nhân giống hoa đồng tiền

	9.
	 Vũ Thị Thùy Dương
	Đại học
	Công nghệ sinh học
	
	
	Vườn ươm

	
	
	
	
	
	
	Trồng rừng

	
	
	
	
	
	
	Hệ thống nông nghiệp

	
	
	
	
	
	
	Quản lý dịch hại tổng hợp

	10.
	Lê Thị Ngọc Thảo
	Đại học
	Công nghệ sinh học
	
	
	Nhân giống cây hoa cúc

	
	
	
	
	
	
	Nhân giống cây hoa ly

	11.
	Nguyễn Thị Thanh Trang
	Đại học
	Công nghệ sinh học
	
	
	Nuôi trồng nấm rơm

	
	
	
	
	
	
	Nuôi trồng nấm sò

	12.
	Trần Đức Lộc
	Đại học
	Công nghệ sinh học
	
	
	Sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VIETGAP

	
	
	
	
	
	
	Ngoại khoá chuyên môn

	
	
	
	
	
	
	Trồng rau thuỷ canh

	
	
	
	
	
	
	Trồng rau địa canh

	13.
	Bùi Thị Thu Hương
	Đại học
	Công nghệ sinh học
	
	
	Nhân giống cây hoa tulip

	
	
	
	
	
	
	Sinh thái môi trường

	
	
	
	
	
	
	Bệnh cây nông nghiệp

	14.
	Trần Qui Thành
	Đại học
	Công nghệ sinh học
	
	
	Phân vi sinh 

	
	
	
	
	
	
	An toàn lao động và vệ sinh Nông nghiệp

	
	
	
	
	
	
	Sinh thái nông nghiệp


 (Có hồ sơ minh chứng kèm theo)

3. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy

3.1. Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

- Tên chương trình: Quản trị mạng máy tính

- Thời gian đào tạo: 3 năm

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

(Có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

- Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề

(Có liệt kê trong từng chương trình môn học, mô đun đào tạo của chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

3.2. Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

- Tên chương trình: Quản trị mạng máy tính

- Thời gian đào tạo: 2 năm

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

(Có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

- Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề

(Có liệt kê trong từng chương trình môn học, mô đun đào tạo của chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

B. Tại phân hiệu/ cơ sở đào tạo khác: Không có

	Nơi nhận:
- Tổng cục DN (Bộ LĐ-TB&XH);
- Ban Giám Hiệu;
- Lưu: VT, P.ĐT.
	             HIỆU TRƯỞNG
 (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)




